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                    Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước 
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83 Nguyễn Văn Biên 05/8/1979 Nam

Giáo dục 

học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ứng Hòa, Hà Nội 2535 /PGS

84 Nguyễn Thị Thế Bình 28/7/1963 Nữ

Giáo dục 

học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Duy Tiên, Hà Nam 2536 /PGS

109 Đào Văn Bảy 27/7/1955 Nam Hóa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Hiệp Hòa, Bắc Giang 2561 /PGS

110 Nguyễn Thị Thanh Chi 06/02/1977 Nữ Hóa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Quốc Oai, Hà Nội 2562 /PGS

119 Hoàng Văn Hùng 08/12/1973 Nam Hóa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sóc Sơn, Hà Nội 2571 /PGS

205 Đào Ngọc Hùng 19/11/1969 Nam

Khoa học 

Trái đất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Hoài Đức, Hà Nội 2657 /PGS

300 Lê Thị Lan Anh 25/3/1973 Nữ

Ngôn ngữ 

học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Nông Cống, Thanh Hóa 2752 /PGS

304 Nguyễn Thị Ngân Hoa 09/4/1969 Nữ

Ngôn ngữ 

học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Bình Lục, Hà Nam 2756 /PGS

329 Trần Thị Thanh Bình 04/6/1969 Nữ Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Đông Sơn, Thanh Hóa 2781 /PGS

333 Bùi Minh Hồng 01/9/1969 Nam Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thái Thụy, Thái Bình 2785 /PGS

336 Dương Minh Lam 24/05/1978 Nam Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Đông Anh, Hà Nội 2788 /PGS

343 Hoàng Quý Tỉnh 16/12/1981 Nam Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Giao Thủy, Nam Định 2795 /PGS

361 Lê Minh Nguyệt 14/4/1975 Nữ Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Quảng Xương, Thanh Hóa 2813 /PGS

378 Trần Đình Kế 01/04/1973 Nam Toán học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 2830 /PGS

380 Lê Văn Hiện 14/10/1978 Nam Toán học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Gia Lộc, Hải Dương 2832 /PGS

406 Nguyễn Thị Thọ 12/10/1975 Nữ Triết học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Hương Khê, Hà Tĩnh 2858 /PGS

419 Vũ Tự Lân 20/07/1933 Nam Nghệ thuật Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (thỉnh giảng) Bình Giang, Hải Dương 2871 /PGS

436 Dương Tuấn Anh 06/05/1975 Nam Văn học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Phú Xuyên, Hà Nội 2888 /PGS

443 Nguyễn Thị Mai Liên 02/01/1970 Nữ Văn học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Hoàng Mai, Hà Nội 2895 /PGS

444 Hà Văn Minh 01/01/1973 Nam Văn học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Yên Định, Thanh Hóa 2896 /PGS
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